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Ghi chú

I Các gói thầu mới 2,963,170    

Plan/Kế hoạch 2,150,770    Hãng SSS Trước
Theo thời 

gian
10/2015 11/2015 11/2015 6/2018

Kéo dài hợp đồng hiện 

tại; sẽ trình TOR và giải 

trình chi tiết

Actual/Thực tế

Plan/Kế hoạch 65,000         Hãng SSS Trước Trọn gói 10/2015 11/2015 11/2015 6/2018
Kéo dài hợp đồng hiện 

tại; sẽ trình TOR và giải 

trình chi tiết

Actual/Thực tế

Plan/Kế hoạch 200,000       Hãng CQS Trước Trọn gói 10/2015 10/2015 10/2015 11/2015 11/2015 12/2015 4/2018

Actual/Thực tế

Plan/Kế hoạch 370,000       Hãng QCBS Trước Trọn gói 10/2015 10/2015 11/2015 11/2015 12/2015 12/2015 12/2018

Actual/Thực tế

Plan/Kế hoạch 80,000         Hãng CQS Trước Trọn gói 10/2015 10/2015 11/2015 11/2015 11/2015 11/2015 5/2016

Actual/Thực tế

Plan/Kế hoạch 44,200         Tư vấn cá nhân SSS Trước
Theo thời 

gian
9/2015 9/2015 9/2015 6/2018

Sẽ trình TOR và giải 

trình chi tiết

Actual/Thực tế

Plan/Kế hoạch 44,200         Tư vấn cá nhân IC Sau
Theo thời 

gian
9/2015 9/2015 10/2015 10/2015 6/2018

Actual/Thực tế

Plan/Kế hoạch 9,000           Tư vấn cá nhân IC Sau Trọn gói 7/2015 7/2015 8/2015 8/2015 8/2015 8/2015 2/2016

retroactive procedures 

(đã được TTL đồng ý về  

nguyên tắc)

Actual/Thực tế

[Country-Việt Nam]

[Project Name-Tên dự án]

PROCUREMENT PLAN - CONSULTING SERVICES for …

KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU - TƯ VẤN 18 THÁNG ĐẦU GIAI ĐOẠN AF CỦA CPO

(Date of PP: October 6, 2015     ; Update No. ______; Date of WB NOL: ________)

(Ngày: ________; Cập nhật lần______; WB's NOL: ________)

1 4 C19/CPO
Tư vấn Hỗ trợ kỹ thuật (TAPI) 

cho thực hiện dự án giai đoạn AF

2 4 C20/CPO
Nâng cấp hệ thống phần mềm kế 

toán máy cho giai đoạn AF 

3 4 C21/CPO
Kiểm toán đấu thầu của Hợp 

phần 2 (FY2015 - 2017)

4 4 C22/CPO
Kiểm toán độc lập tài chính cho 

giai đoạn AF

5 4 C23/CPO

Tư vấn hỗ trợ xây dựng đề xuất 

“Tăng cường năng lực Thanh tra 

Bộ KH&ĐT trong công tác hậu 

kiểm các dự án đầu tư công”

8 4 IC23/CPO

Tư vấn hỗ trợ xây dựng Thông tư 

hướng dẫn lồng ghép nội dung 

phòng, chống thiên tai vào quy 

hoạch, kế hoạch phát triển ngành, 

kinh tế xã hội

6 4 IC20/CPO
Tư vấn Ngân sách Phát triển xã 

của CPO

7 4 IC21/CPO Tư vấn truyền thông của CPO
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II
Các hợp đồng tư vấn cá nhân 

tiếp tục thực hiện
248,200       

Plan/Kế hoạch 47,600         Tư vấn cá nhân IC Sau Trọn gói 9/2015 6/2018
1.400$/tháng - 34 tháng

Actual/Thực tế

Plan/Kế hoạch 47,600         Tư vấn cá nhân IC Sau Trọn gói 9/2015 6/2018
1.400$/tháng - 34 tháng

Actual/Thực tế

Plan/Kế hoạch 51,000         Tư vấn cá nhân IC Sau Trọn gói 9/2015 9/2015 6/2018
1.500$/tháng - 34 tháng; 

tuyển dụng thay thế

Actual/Thực tế

Plan/Kế hoạch 40,800         Tư vấn cá nhân IC Sau Trọn gói 9/2015 6/2018
1.200$/tháng - 34 tháng

Actual/Thực tế

Plan/Kế hoạch 20,400         Tư vấn cá nhân IC Sau Trọn gói 9/2015 6/2018
600$/tháng - 34 tháng

Actual/Thực tế

Plan/Kế hoạch 40,800         Tư vấn cá nhân IC Sau Trọn gói 9/2015 9/2015 6/2018
600$/tháng - 34 tháng; 

tuyển dụng thay thế

Actual/Thực tế

Plan/Kế hoạch 3,211,370    

1 4
Tư vấn Sinh kế trong nước của 

CPO

2 4
Tư vấn Tăng cường năng lực của 

CPO

Trợ lý dự án kiêm phiên dịch của 

CPO (2 người)

3 4
Tư vấn Giám sát đánh giá của 

CPO

4 4
Tư vấn hệ thống thông tin quản 

lý (MIS) của CPO

Tổng cộng

5 4 Tư vấn kế toán của CPO

6 4


